
PHỤ LỤC

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số  176/TB-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38

CƠ QUAN TUYỂN DỤNG: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Trường Mẫu giáo An Hiệp Mầm non 2 1 1

2 Trường Mẫu giáo An Nhơn Mầm non 1 1

3 Trường Mẫu giáo An Phú Thuận Mầm non 2 2

4 Trường Mẫu giáo Hòa Tân Mầm non 1 1

5 Trường Mẫu giáo Nha Mân Mầm non 1 1

6 Trường Mẫu giáo Tân Nhuận Đông Mầm non 2 1 1

7 Trường Mẫu giáo Tân Phú Trung Mầm non 3 3

8 Trường Mầm non An Khánh A Mầm non 4 4

9 Trường Mầm non Hoa Hồng Mầm non 1 1

10 Trường Tiểu học An Hiệp Tiểu học 7 5 1 1

11 Trường Tiểu học An Khánh 1 Tiểu học 5 3 1 1

12 Trường Tiểu học An Khánh 2 Tiểu học 5 3 1 1

13 Trường Tiểu học An Nhơn Tiểu học 1 1

14 Trường Tiểu học An Hòa Tiểu học 4 1 1 1 1

15 Trường Tiểu học An Phú Thuận 1 Tiểu học 2 2

16 Trường Tiểu học An Phú Thuận 2 Tiểu học 1 1

17 Trường Tiểu học Cái Tàu Hạ 1 Tiểu học 5 3 1 1

18 Trường Tiểu học Cái Tàu Hạ 2 Tiểu học 5 4 1

19 Trường Tiểu học Hòa Tân 1 Tiểu học 2 1 1

20 Trường Tiểu học Hòa Tân 2 Tiểu học 2 1 1

21 Trường Tiểu học Phú Hựu Tiểu học 1 1

Giáo viên Tiểu học hạng III 

(V.07.03.29)
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32)
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Giáo viên Tiểu học hạng III 
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Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32)
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22 Trường Tiểu học Phú Long Tiểu học 3 1 1 1

23 Trường Tiểu học Bình Tiên 1 Tiểu học 3 2 1

24 Trường Tiểu học Tân Xuân Tiểu học 7 4 1 1 1

25 Trường Tiểu học Nha Mân 1 Tiểu học 5 4 1

26 Trường Tiểu học Nha Mân 2 Tiểu học 7 5 1 1

27 Trường Tiểu học Tân Phú Tiểu học 2 1 1

28 Trường Tiểu học Tân Phú Trung Tiểu học 6 5 1

29 Trường Trung học cơ sở An Hiệp THCS 5 1 1 2 1

30 Trường Trung học cơ sở An Khánh THCS 6 1 1 1 1 1 1

31 Trường Trung học cơ sở An Nhơn THCS 4 1 1 1 1

32 Trường Trung học cơ sở An Phú Thuận THCS 5 2 1 1 1

33 Trường Trung học cơ sở Cái Tàu Hạ THCS 6 3 1 2

34 Trường Trung học cơ sở Hòa Tân THCS 4 1 1 1 1

35 Trường Trung học cơ sở Phú Hựu THCS 4 1 1 1 1

36 Trường Trung học cơ sở Phú Long THCS 5 2 1 1 1

37 Trường Trung học cơ sở Tân Bình THCS 6 2 2 1 1

38
Trường Trung học cơ sở Tân Nhuận 

Đông
THCS 2 1 1

39 Trường Trung học cơ sở Tân Phú THCS 8 1 2 1 1 1 1 1

40 Trường Trung học cơ sở Tân Phú Trung THCS 5 3 1 1

41 Trung Tâm Giáo dục Nghề nghiệp 1 1

42 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 1 1

43
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh
4 1 2 1

CỘNG MẦM NON 17 13 1 2 1

CỘNG TIỂU HỌC 73 45 1 12 3 3 1 1 1 2 3 1

CỘNG THCS 60 5 1 2 19 1 4 1 1 4 2 2 1 1 2 2 1 4 1 2 1 3

CỘNG TRUNG TÂM 6 1 1 2 1 1

TỔNG CỘNG 156 13 45 1 12 3 3 1 1 5 1 2 19 1 4 1 1 4 2 2 1 1 2 2 3 8 1 1 6 2 3 1 2 1 1


